
Mã vụ: …………………Năm:……………………..

Mã tỉnh: ……………………Xã: …………………………………………Mã xã: …………

Mã huyện: …………..…….Thôn/Tổ dân phố: ………………………………………Mã thôn…………

Stt Họ và tên chủ hộ Giới tính Số mảnh Tổng diện tích lúa (m2)
Giống lúa gieo 

trồng chính

Người thực hiện

(Ký, ghi rõ họ tên)

BẢNG KÊ HỘ TRỒNG LÚA CỦA CÁC THÔN MẪU

Tinh: ………………………………………

Huyện: ……………………………………..

Vụ: ..……………………………………….

Ngày …… tháng…… năm 20....
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Năm: 20… Vụ: ………………………

Họ và tên chủ hộ: ............................................................. Hộ số:

Họ và tên người cung cấp tin: ............................................. Xã: …………………………………….

Số điện thoại người cung cấp thông tin: ……………………… Thôn: …..……………………………..

1. Số thửa/mảnh ruộng lúa mà hộ có thu hoạch trong vụ sản xuất này: ……….....… Thửa/mảnh

2. Diện tích, sản lượng lúa của hộ

Mảnh 01 Mảnh 02 Mảnh 03 Mảnh 04 Mảnh 05 Cộng chung

lúa ruộng

A B C 1 2 3 4 5 6=1+…+5 7

1 Diện tích thực gieo cấy m2

2 Diện tích thu hoạch m2

3 Diện tích thu hoạch bằng máy m2

4 Tháng thu hoạch  - xxx xxx

5 Tổng sản lượng thu hoạch kg

6 Trong đó: Sản lượng bán ra kg x x x x x

7 Doanh thu bán ra 1000 đồng x x x x x

8 Giống lúa sử dụng  - xxx xxx

9 Mã giống lúa  - xxx xxx

10 Sử dụng rơm rạ chủ yếu của hộ* Ghi mã x x x x x

*: Mã số sử dụng rơm, rạ: Để lại ruộng=1. Làm chất đốt=2. Làm thức ăn gia súc=3. Bán=4. Khác=5.

Phiếu số 1/NSSL-LUA

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ CÂY LÚA CỦA HỘ

Tỉnh: …………………………………..

Huyện: ………………………………..

Stt Chỉ tiêu ĐVT
Lúa

nương/rẫy

Lúa ruộng
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3. Nhận định về tình hình sản xuất lúa

Câu 3.2

4. Sử dụng thóc của hộ tự sản xuất

Stt Để ăn
Cho biếu,

tặng

Chế biến 

thực phẩm

A 2 3 4

1

3.1. Ông/Bà nhận định như thế nào về sản 

lượng lúa so với vụ này năm trước?

a. Tăng
b. Tương

đương
c. Giảm

d. Không so 

sánh được

 Câu 4

Điều tra viên

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người cung cấp thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)

Chỉ tiêu

B

Số lượng thóc thu hoạch dự kiến sử dụng tại hộ

Ngày …… tháng…… năm 201..

Tổng số

1=2+3+4

Đơn vị tính: kg

3.2. Nguyên nhân không so sánh được?
a. Tăng

diện tích

b. Giảm

diện tích

c. Sử dụng

giống khác

d. Chuyển đổi 

cây trồng
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Diện 

tích 

Năng 

suất 

Sản 

lượng

Diện 

tích 

Năng 

suất 

Sản 

lượng

Diện 

tích 

Năng 

suất 

Sản 

lượng

Diện 

tích 

Năng 

suất 

Sản 

lượng

Diện 

tích 

Năng 

suất 

Sản 

lượng

(ha) (tạ/ha) (tấn) (ha) (tạ/ha) (tấn) (ha) (tạ/ha) (tấn) (ha) (tạ/ha) (tấn) (ha) (tạ/ha) (tấn)

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Danh mục huyện

…

Vụ Mùa

Phụ biểu 1

DIỆN TÍCH, NĂNG SUẤT,  SẢN LƯỢNG LÚA TÁI SINH

Tỉnh:………………………….Mã tỉnh:……………………...Năm: ………………….

Mã 

số 
Đơn vị hành chính

Lúa tái sinh tổng số
Thu hoạch sau vụ sản xuất chính

Vụ Đông xuân Vụ Hè Thu Vụ Thu Đông
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